
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN BẢNG ĐIỂM HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT ĐỢT 1 THÁNG 03/2025

TRUNG TÂM TIN HỌC CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

17h45 Thời gian: 17h45 * Ngày thi: 10/03/2025
Ghi chú: Các học viên có kết quả "Không đạt" phải tự theo dõi lịch thi các đợt tiếp theo và đăng ký thi lại các phần thi
được tô màu đỏ(không đạt phần thi nào thì thi lại phần thi đó). Phần Cơ bản không đạt sẽ bị hủy điểm thi phần Nâng cao
theo đúng nội dung thông báo.
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1 27202637296  Bùi Phan Quỳnh  Anh 01/11/2003 Đà Nẵng 30SBN7 8.0 5.0 Đạt

2 26214327352  Đậu Việt  Anh 03/03/2002 Nghệ An 30SBN7 6.7 5.5 Đạt

3 27213144121  Lê Đào Quỳnh  Anh 16/07/2003 Gia Lai 30SBN7 8.0 3.0 Không Đạt

4 27202253341  Phạm Thị Lan  Anh 04/04/2003 Quảng Trị 30SBN7 7.3 7.8 Đạt

5 27212237673  Lê Văn  Ánh 20/09/2003 Quảng Bình 30SBN7 8.3 6.8 Đạt

6 27212243653  Lê Văn  Bảo 31/07/2003 Quảng Nam 30TSC10 6.7 7.3 Đạt

7 27203131443  Đặng Ngọc  Bích 19/11/1999 Hà Tĩnh 30TSC10 9.0 9.5 Đạt

8 27214754255  Nguyễn Như  Bình 14/03/2002 Quảng Nam 30TSC10 7.7 3.8 Không Đạt

9 27204742439  Trần Thị Minh  Châu 24/10/2003 Đà Nẵng 30TSC10 9.0 8.5 Đạt

10 27202221612  Trần Thị Anh  Đài 08/09/2003 Thừa Thiên H 30SBN7 6.7 5.8 Đạt

11 27202603092  Nguyễn Thị Thu  Diệu 22/03/2003 Quảng Bình 30SSC4 7.0 5.9 Đạt F

12 26212137486  Trần Minh  Đức 28/10/2002 Quảng Nam 30TSC10 8.3 9.0 Đạt

13 27204736164  Trần Mỹ  Duyên 12/01/2003 Quảng Bình 30TSC10 7.7 7.5 Đạt

14 27207130708  Huỳnh Thanh  Hà 21/05/2003 Đà Nẵng 30CSC5 5.3 7.3 Đạt F

15 27207127705  Nguyễn Thị Thanh  Hà 12/07/2003 Đắk Lắk 30CSC5 6.0 5.0 Đạt F

16 27204742430  Lê Thị Xuân  Hằng 20/04/2003 Quảng Nam 30CBN3 5.7 6.0 Đạt F

17 27202437499  Trương Thị Nguyệt  Hằng 25/01/2003 Thừa Thiên H 30SBN7 7.7 5.3 Đạt

18 26207135231  Lê Thị Thu  Hiền 13/11/2002 Quảng Nam 29THT8 8.7 6.8 Đạt F

19 29207329714  Lê Thị Xuân  Hiền 29/05/2005 Quảng Ngãi 30TSC10 8.7 9.3 Đạt

20 29207362965  Trương Thị Diệu  Hiền 09/02/2005 Quảng Nam 30TSC10 8.0 4.3 Không Đạt

21 27213224556  Nguyễn Minh  Hiển 14/06/2003 Bình Định 30CSC4 5.0 2.8 Không Đạt F

22 28215002605  Nguyễn Ngọc  Hiếu 14/09/2004 Quảng Bình 30CYC6 5.7 7.5 Đạt F

23 27212142349  Nguyễn Trung  Hiếu 25/10/2003 Quảng Ngãi 30TSC10 5.3 6.0 Đạt

24 28214603500  Nguyễn Trung  Hiếu 29/07/2003 Đà Nẵng 30TSC10 6.0 5.8 Đạt

25 27202243069  Đinh Thị Bích  Hoa 08/02/2003 Quảng Nam 30SBN7 9.0 5.5 Đạt

26 27203820382  Ngô Phương  Hoa 30/05/2003 Bình Định 30THT11 5.7 5.0 Đạt F

27 27202202880  Nguyễn Thị  Hoa 03/01/2003 Đắk Lắk 30SBN7 7.0 6.0 Đạt

28 27212942522  Thái Nguyễn Minh  Hoàng 05/02/2003 Quảng Nam 30SBN6 7.3 6.3 Đạt F

29 27217124848  Nguyễn Huỳnh Hữu  Hùng 04/10/2003 Quảng Nam 30SBN7 8.3 7.8 Đạt

30 28206500596  Hồ Thị  Hương 23/12/2004 Nghệ An 30CHT7 7.0 5.0 Đạt F

31 27212133757  Nguyễn Đức  Huy 10/11/2003 Đắk Lắk 30TSC10 7.3 8.5 Đạt

32 27212225680  Phí Trần Quang  Huy 22/05/2001 Đà Nẵng 30TSC10 7.0 5.3 Đạt
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33 27202935210  Lương Minh Thanh  Huyền 05/08/2003 Đà Nẵng 30SBN7 4.7 2.9 Không Đạt

34 27202201113  Mai Thị Thu  Huyền 20/02/2002 Quảng Nam 30SBN7 9.0 3.8 Không Đạt

35 28204906994  Trần Thị Thu  Lài 07/11/2004 Quảng Bình 30TSC10 7.7 6.0 Đạt

36 28204453990  Dương Thị  Lê 10/01/2004 Quảng Ngãi 30TSC10 10.0 5.0 Đạt

37 27212201252  Nguyễn Văn Hữu  Lễ 10/05/2003 Quảng Trị 30TSC10 8.0 6.0 Đạt

38 28204904606  Đặng Thị Mỹ  Lệ 17/08/2004 Quảng Bình 30TSC10 8.3 9.3 Đạt

39 27203724400  Bùi Ngọc Khánh  Linh 24/02/2003 Đà Nẵng 30SBN7 8.7 5.3 Đạt

40 27202102982  Nguyễn Thùy  Linh 25/09/2003 Hồ Chí Minh 30TSC10 6.3 7.0 Đạt

41 27207252226  Bùi Thị Hương  Ly 08/01/2003 Quảng Bình 29CHT6 6.3 5.0 Đạt F

42 27203236913  Hoàng Hà  My 14/03/2003 Quảng Bình 30CSC4 6.0 5.0 Đạt F

43 27202132832  Nguyễn Thị Hà  My 02/03/2003 Đắk Lắk 30TSC10 7.0 9.3 Đạt

44 27207236197  Lê Thị Nhật  Nam 03/11/2003 Thừa Thiên H 30CSC5 4.7 4.0 Không Đạt F

45 28204405582  Nguyễn Thị Thu  Ngân 11/05/2004 Quảng Ngãi 30TSC10 7.0 6.0 Đạt

46 27202647128  Trần Thị Thảo  Ngân 06/05/2003 Nghệ An 30SSC5 5.3 2.0 Không Đạt F

47 27207130473  Nguyễn Thị Kim  Nguyên 02/02/2003 Phú Yên 29SBN6 7.0 5.8 Đạt F

48 28206501226  Nguyễn Thị Bích  Như 03/10/2004 Phú Yên 30CHT7 5.0 5.3 Đạt F

49 27202141549  Nguyễn Thị Quỳnh  Như 24/11/2003 Quảng Nam 30SBN7 8.3 5.0 Đạt

50 27202630815  Nguyễn Thị Thảo  Nhung 12/12/2003 Quảng Nam 30TSC1 6.7 5.0 Đạt F

51 28204304281  Phan Thị Hồng  Nhung 17/03/2004 Thừa Thiên H 30TSC7 6.0 5.0 Đạt F

52 27204700349  Nguyễn Trần Nhã  Phương 20/08/2003 Quảng Ngãi 30TSC10 7.3 5.8 Đạt

53 26207125774  Trần Uyên  Phương 29/10/2002 Đà Nẵng 29TBN7 5.0 3.5 Không Đạt F

54 27212242438  Nguyễn Thế  Quang 20/02/2002 Hà Tĩnh 30TSC10 8.0 10.0 Đạt

55 27202602823  Nguyễn Thị  Quý 09/05/2003 Quảng Nam 30TSC5 5.0 7.3 Đạt F

56 27202244000  Phan Thị Lệ  Quyên 01/03/2003 Đắk Lắk 30TSC10 5.0 5.3 Đạt

57 28214103335  Nguyễn Công  Quyền 30/03/2004 Quảng Trị 30TSC10 6.3 7.0 Đạt

58 27202238336  Nguyễn Thị Như  Quỳnh 01/10/2003 Đắk Lắk 30TSC10 5.3 4.5 Không Đạt

59 27204702311  Thân Thị  Quỳnh 29/08/2003 Đắk Lắk 30TSC10 6.0 9.0 Đạt

60 28216702992  Phan Hồng  Sơn 04/06/2004 Quảng Nam 30TYC8 7.0 3.5 Không Đạt F

61 27211300286  Hoàng Minh  Tâm 25/07/2003 Gia Lai 30SBN7 8.0 5.8 Đạt

62 27203142755  Nguyễn Thị Mỹ  Tâm 04/10/2003 Đắk Lắk 30SBN7 6.3 6.3 Đạt

63 26212132865  Nguyễn Quý Tri  Tân 18/04/2002 Đà Nẵng 29CHT2 9.0 5.8 Đạt F

64 26214326862  Nguyễn Viết  Tân 27/11/2002 Đà Nẵng 30SBN7 6.3 5.5 Đạt

65 27211230575  Lê Nguyễn Nhật  Thăng 06/07/2003 Thừa Thiên H 30SBN7 8.3 6.0 Đạt

66 28204303145  Nguyễn Thị Minh  Thảo 13/01/2004 Gia Lai 30TSC10 7.7 9.8 Đạt

67 27202200822  Nguyễn Thị Phương  Thảo 11/08/2003 Quảng Nam 30SBN7 V V Không Đạt
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68 27212201494  Lê Phạm Xuân  Thông 23/03/2003 Thừa Thiên H 30TSC10 5.3 2.3 Không Đạt

69 26207124860  Nguyễn Hoàng Anh  Thư 23/06/2002 Đà Nẵng 29TBN7 7.7 5.8 Đạt F

70 27203131269  Nguyễn Thị Minh  Thư 31/01/2003 Thừa Thiên H 30SBN7 7.0 5.5 Đạt

71 28204901199  Nguyễn Thị Huyền  Thương 25/02/2004 Quảng Bình 30TSC10 8.0 5.8 Đạt

72 28204640286  Phạm Thị  Thùy 28/03/2004 Quảng Ngãi 30TSC10 5.0 9.5 Đạt

73 27211346054  Lưu Văn  Tình 19/09/2003 Quảng Nam 30TYC9 7.3 4.3 Không Đạt F

74 27208600144  Hoàng Thị Thu  Trang 22/06/2003 Quảng Trị 30SYC2 6.3 6.3 Đạt F

75 27212142199  Nguyễn Ngọc  Tri 10/01/2003 Phú Yên 30SBN6 6.3 5.5 Đạt F

76 27202151389  Hồ Thị  Trinh 19/03/2003 Quảng Ngãi 30SBN7 6.0 5.8 Đạt

77 28204643182  Lê Kiều  Trinh 22/10/2004 Bình Định 30TYC11 6.7 5.8 Đạt

78 27214701495  Đặng Việt  Trúc 14/10/2003 Khánh Hòa 30TSC10 5.7 8.8 Đạt

79 27202640087  Nguyễn Thị  Trúc 26/09/2003 Quảng Ngãi 30CBN8 8.3 5.8 Đạt F

80 27202134828  Lương Thị Lan  Tường 22/02/2003 Quảng Ngãi 30TSC10 8.7 6.3 Đạt

81 28206201852  Bùi Thị Mỹ  Vân 20/08/2003 Gia Lai 30TSC7 9.7 6.5 Đạt F

82 27212242465  Bùi Anh  Vũ 11/01/2003 Đắk Lắk 30SBN7 7.0 5.5 Đạt

83 27202980009  Nguyễn Thị Hải  Vy 11/05/2002 Kon Tum 30SBN7 6.0 5.0 Đạt

84 26207135232  Nguyễn Thị Thảo  Vy 05/09/2002 Đà Nẵng 29TBN7 5.0 6.5 Đạt F

85 27203101356  Nguyễn Thị Tường  Vy 28/04/2003 Bình Định 30SBN7 9.0 7.8 Đạt

86 27212203050  Trà Nguyễn Khánh  Vy 17/07/2003 Đà Nẵng 30SHT3 7.7 7.8 Đạt F

87 28207254400  Trần Thị Lê  Vy 28/08/2004 Quảng Nam 30SBN7 6.0 6.8 Đạt

88 27202248898  Nguyễn Thị Thúy  Xinh 05/01/2003 Đắk Lắk 30SBN7 9.3 5.5 Đạt

89 28204652429  Lê Nguyễn Như  Ý 16/10/2004 Quảng Ngãi 30SBN7 8.0 6.5 Đạt

90 27213124153  Nguyễn Hoàng  Yến 15/03/2003 Đồng Hới 30SBN7 7.7 6.5 Đạt
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Dương Trương Quốc Khánh


